
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        XÃ IA DƠK                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 Số:       /KH-UBND                                        Ia Dơk, ngày        tháng 7  năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH 

     Phòng, chống dịch bệnh đồng vật trên cạn và thủy sản trên 

                                  địa bàn xã Ia Dơk năm 2023 

 

          Thực hiện Công văn số 1417/UBND-KT ngày  9 7      c        n nh n 

  n hu ện v  x    ựng kế hoạch phòng, chống  ịch  ệnh động vật trên cạn và th   

sản trên đị   àn năm    3. 

          U N  x  I    k x    ựng kế hoạch phòng, chống  ịch  ệnh động vật và 

th   sản trên đị   àn x  năm     ,v i nh ng nội dung như s u: 

        I.TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Tình hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

-Tổng đàn gi  súc, gi  cầm: Trâu:134 con, bò: 1781 con, Heo: 3.315 con, 

Dê: 319 con; Gi  cầm: 5779 con. 

- iện tích nuôi trồng th   sản: 15 ha. 

2. Tình hình dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn thời 

gian qua. 

Trong năm qu , tình hình  ịch  ệnh ở gi  súc có chi u hư ng  iễn  iến phức 

tạp, các  ệnh đ  xuất hiện  ại trên đị   àn x  như:  ệnh  ịch tả  ợn ch u phi,  ệnh 

viêm    nổi cục,  ệnh  ở mồm  ong móng ở tr u,  ò vẫn còn ti m ẩn ngu  c  phát 

sinh và       n…,nếu không được tiêm phòng và kiểm soát tốt. 

II. KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN 

CẠN VÀ THỦY SẢN 

          1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích 

- Ch  động phát hiện, kịp thời ngăn chặn, khống chế  ịch,  ệnh trên động 

vật và th   sản, giảm thiểu ngu  c      nhiễm cho người v i phư ng ch m “phòng 

 à chính”, không để  ùng phát  ịch  ệnh, góp phần ổn định sản xuất và  ảo vệ  n 

toàn sức khỏe c   nh n   n. 

- N ng c o nhận thức c   nh n   n trong việc phát hiện, phòng, chống  ịch 

 ệnh động vật và th   sản, từ đó ch  động, tự giác th m gi  phòng, chống  ịch. 

2.2. Yêu cầu 

- Việc thực hiện công tác phòng, chống  ịch cần có sự chỉ đạo, phối kết hợp 

chặt chẽ, đồng  ộ. Vận động toàn   n tích cực th m gi  thực hiện các  iện pháp 

phòng, chống  ịch  ệnh động vật và th   sản. 
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- Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú  , công tác kiểm  ịch  

động vật và th   sản, nhằm đảm  ảo  n toàn  ịch  ệnh. Ngăn chặn và xử  ý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo qui định c   pháp  uật. 

- Tổ chức phòng, chống  ịch  ệnh động vật và th   sản kịp thời, phù hợp và 

hiệu quả, tránh   ng phí. 

2. Về Công tác tổ chức phòng, chống dịch  

          Nhằm tạo miễn  ịch ch  động cho đàn vật nuôi, theo qu  định tại Thông tư 

số  7    6 TT- NNPTNT và Thông tư số  9      TT- NNPTNT v  các  ệnh 

tru  n nhiễm ngu  hiểm phải áp  ụng  iện pháp phòng  ệnh  ắt  uộc  ằng vắc xin 

cho động vật nuôi, cụ thể:  

         2.1. Đối với đàn trâu, bò:  

           - Tiêm vắc xin phòng  ệnh Lở mồm  ong móng (LMLM):  

+ Đối tượng: Tr u,  ò khỏe mạnh c   các hộ chăn nuôi trên đị   àn x  

           - Tiêm vắc xin phòng  ệnh Tụ hu ết trùng (THT):  

          + Đối tượng: Tr u,  ò khỏe mạnh thuộc  iện tiêm phòng tại ổ  ịch cũ, vùng 

chăn nuôi trọng điểm, vùng có ngu  c  phát  ịch.  

          - Tiêm vắc xin phòng  ệnh Viêm    nổi cục (V NC):  

+ Đối tượng: Tr u,  ò khỏe mạnh c   các hộ chăn nuôi trên đị   àn xã. 

         2.2. Đối với đàn lợn:  

- Tiêm vắc xin phòng  ệnh Tụ hu ết trùng (THT), Phó thư ng hàn (PTH), 

 ịch tả  ợn.  

- Đối tượng: tiêm phòng cho đàn  ợn nái, đực giống khỏe mạnh tại các ổ 

 ịch cũ, vùng trọng điểm chăn nuôi, vùng có ngu  c  phát  ịch. 

3. Công tác phòng, chống dịch chưa xảy ra 

- UBND xã thông tin đầ  đ , kịp thời tình hình  ịch  ệnh động v t và th   

sản đ ng xả  r  trên cả nư c, tại tỉnh, hu ện và x . 

- Thông qua các  uổi họp thôn, làng tổ chức tu ên tru  n nhằm n ng c o 

nhận thức c   nh n   n v  các nội  ung như: đặc điểm nhận  iết, con đường     

  n, mức độ ngu  hiểm và cách phòng các  ệnh thường gặp. 

- Vận động các hộ chăn nuôi tại đị  phư ng c m kết thực hiện “5 không”:  

+ Không giấu  ịch;  

+ Không mua động vật và th   sản, sản phẩm động vật và th   sản  ị  ệnh;  

+ Không  án chạ  động vật và th   sản  ị  ệnh;  

+ Không vận chu ển động vật và th   sản  ị  ệnh r  khỏi vùng  ịch;  

+ Không vứt xác động vật và th   sản chết  ừ    i r  môi trường. 



 3 

- Vận động các hộ chăn nuôi quét  ọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng 

trại    ần   tuần; Khu mu   án, giết mổ gi  súc, gi  cầm s u mỗi ngà . 

- Đối v i khu vực có  án và giết mổ gia súc, gi  cầm: Vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng khu vực  án và giết mổ gia súc, gi  cầm, sản phẩm gia súc, gi  cầm s u mỗi 

ngày; vệ sinh và khử trùng phư ng tiện,  ụng cụ vận chu ển gia súc, gi  cầm. 

Người  uôn  án, vận chu ển và người mu  gia súc, gi  cầm cần sử  ụng khẩu 

tr ng, găng t  ,  ng khi tiếp xúc.  

- Chỉ đạo cán  ộ Nông nghiệp, cán  ộ Thú   c  sở tăng cường giám sát tình 

hình chăn nuôi t i tận thôn,  àng, hộ gi  đình. Vận động các tổ chức đoàn thể c   

đị  phư ng cùng th m gi  công tác giám sát  ịch.  

4. Khống chế và tiêu diệt khi dịch bệnh xảy ra 

Ngay sau khi nhận được thông tin phát sinh ổ  ịch v i qu  mô   n đầu  à 

một hoặc h i hộ chăn nuôi. Triển kh i ng   các  iện pháp chống  ịch sau: 

- Tổ chức  ấ  mẫu gửi xét nghiệm, công  ố  ịch, thành  ập   n chỉ đạo 

phòng, chống  ịch, x    ựng phư ng án cụ thể để phòng, chống  ịch. 

- Kiểm tr  xác minh nguồn thông tin xả  r   ịch c   ch  hộ, xác định số 

 ượng động vật và th   sản  ị  ệnh, thời gi n mắc  ệnh ... 

- Xác định phạm vi r nh gi i đị   ý, r nh gi i hành chính. 

- Hu  động,  ố trí  ực  ượng kiểm soát tại c  sở, tạm thời áp  ụng  iện pháp 

cách    tu ệt đối, cấm xuất, nhập động vật và th   sản, phư ng tiện vận chu ển, 

thức ăn chăn nuôi, chất thải ...  

- Trong vòng    giờ (kể từ khi tiếp nhận thông tin)  áo cáo  CĐ chống  ịch 

 ệnh động vật và th   sản c   hu ện và chính qu  n đị  phư ng các đị   àn giáp 

ranh đị  gi i hành chính. 

- Để  ảo đảm  n toàn  ịch tễ, khi phát hiện  ịch  ệnh, tiến hành thực hiện 

các  iện pháp: 

+ Nghiêm cấm tình trạng vận chu ển động vật và th   sản chết,  ệnh, chất 

thải r  khỏi ổ  ịch hoặc vứt  ừ    i r  môi trường  ên ngoài. 

+ Tiêu độc sát trùng khu vực có đàn gia súc, gi  cầm nhiễm  ệnh, chất thải, 

nư c thải,  ụng cụ, phư ng tiện  iên qu n; tạm  ừng việc vận chu ển gia súc, gia 

cầm trong thôn, làng. 

- Thông  áo cho ngành   tế để tiến hành giám sát  ệnh trên người. 

- Thực hiện các  iện pháp  ảo vệ  n toàn cho nh ng người tiếp xúc mầm  ệnh. 

5. Thành lập các chốt kiểm soát ổ dịch: 

 Trưởng  CĐ phòng, chống  ịch c   x  chỉ đạo,  ố trí cán  ộ nông nghiệp, 

cán  ộ thú  , Công an xã, x  đội, thôn trưởng các thôn,  àng trực chốt kiểm soát tại 

các đầu mối gi o thông thực hiện các nhiệm vụ: 
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- Kiểm tr  và nghiêm cấm việc xuất nhập các  oại động vật và th   sản ra 

vào ổ  ịch trong 21 ngà  tính từ khi xử  ý toàn  ộ gi  cầm mắc  ệnh kết thúc và 

trong khu vực có  ịch  ệnh không phát sinh thêm con mắc  ệnh. 

- Hạn chế người không có trách nhiệm r  vào ổ  ịch. 

- Tiêu độc sát trùng phư ng tiện vận chu ển r  vào ổ  ịch. 

6. Xử lý tiêu hủy toàn bộ gia súc, gia cầm cảm nhiễm trong ổ dịch: 

Xử  ý  ắt  uộc đối v i động vật mắc  ệnh, có  ấu hiệu mắc  ệnh và sản 

phẩm động vật m ng mầm  ệnh theo qu  định tại phụ  ục  9;  ;  ; 7 (ban hành 

kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh trên cạn và th   sản và Nghị định 

02/2017/NĐ-CP, ngày 09/01/2017 của chính phủ. 

 ố trí các hố chôn để tiêu h   động vật và th   sản (vị trí phải cách x  hộ   n, 

sông suối,  đường gi o thông ít nhất 5  m qu  cách  ài  m, rộng  m và s u  m).  ố trí 

 ực  ượng kiểm soát trong 48 giờ đị  điểm chôn. 

Cấm các hoạt động giết mổ gia súc, gi  cầm trong ổ  ịch và vùng  ị u  hiếp. 

Giám sát tình hình  ịch  ệnh tại các hộ chăn nuôi xung qu nh khu vực ổ 

dịch; Hỗ trợ miễn phí thuốc tăng sức đ  kháng gia súc, gi  cầm cho các hộ chăn 

nuôi trong giáp v i vùng  ịch. 

Triển kh i tiêm phòng vắc xin vào vùng  ị u  hiếp theo hư ng  ẫn c   

ngành Thú y. (nếu có) 

- Hư ng  ẫn các hộ   n có động vật trên cạn và th   sản  ị tiêu h   hoàn 

thiện các th  tục để được hỗ trợ theo Nghị định       7 NĐ-CP, ngày 09/01/2017 

c   Chính ph . 
 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Địa chính - Nông nghiệp 

 - Trực tiếp theo  õi tình hình  ịch  ệnh, ch  động đ  xuất cho U N  xã các 

 iện pháp chỉ đạo phòng, chống  ịch.  

- Thực hiện chế độ  áo cáo tình hình  ịch  ệnh và công tác triển kh i thực 

hiện hằng ngà  cho U N  xã, Thường trực  CĐ phòng, chống  ịch  ệnh động 

vật và th   sản c   hu ện.  

2. Cán bộ Thú y 

- Tăng cường công tác kiểm  ịch động vật và kiểm soát giết mổ gi  súc, gi  

cầm  và các sản phẩm gi  súc, gi  cầm trên đị   àn. Triển kh i thực hiện các  iện 

pháp phòng, chống  ịch theo chức năng, nhiệm vụ được ph n công. 
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- Thực hiện công tác tiêu độc khử trùng và các  iện pháp ngăn chặn  ịch 

 ệnh       n. 

- Khi đị  phư ng có động vật và th   sản xuất hiện các triệu chứng  ịch 

 ệnh Cán  ộ Thú y cần ch  động th m mưu v  chu ên môn trong công tác phòng, 

chống  ịch cho UBND xã.  

3. Công chức Tài chính - Kế toán 

Th m mưu, đ  xuất cho U N  xã v  kinh phí phục vụ phòng chống  ịch, 

hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có động vật và th   sản  ị tiêu h   theo qu  

định. 

4. Công an xã 

- Ph n công,  ố trí công  n viên phối hợp v i cán  ộ thú   trực chốt kiểm 

 ịch, xử  ý các trường hợp  uôn  án, vận chu ển động vật và th   sản, sản phẩm 

gi  súc và th   sản không rõ nguồn gốc tại các đầu mối gi o thông. 

5. Trạm y tế 

 - Ch  động triển kh i các hoạt động phòng chống  ịch theo Kế hoạch phòng 

chống  ịch cúm trên người c   Sở Y tế. Hỗ trợ công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng 

khi có  êu cầu. 

6. Uỷ ban Mặt trận TQVN và các đoàn thể xã 

Đ  nghị Uỷ   n Mặt trận TQVN và các đoàn thể xã x    ựng kế hoạch 

tu ên tru  n phòng, chống  ịch  ệnh ở động vật và th   sản cho nh n   n trên đị  

bàn.  

Trên đ    à kế hoạch phòng chống,  ịch  ệnh động vật trên cạn và th   sản 

c        n nh n   n x  I    k.  

 
Nơi nhận:                                                                     
- Phòng NN&PTNT;    
- TT.DVNN huyện;                                                     
- TT. Đảng  y xã; 

- TT. HĐN  x ; 

- L nh đạo UBND xã;                                                                                          

- Lưu VT, NN.   
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Xuân Nghiên 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 



Đăng ký V c xin đảm bảo phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn xã Ia Dơk năm 2023 

 

Tt 
Thôn, làng,  

Tổ dân phố 

Số lượng trâu, bò heo, chó; số hộ chăn nuôi Số lượng v c xin (liều) 

Trâu 

(con) 
Hộ 

Bò 

(con) 
Hộ 

Heo 

(con) 
Hộ 

Chó 

(con) 
Hộ LMLM 

VD nổi 

cục 

THT 

Trâu, 

bò 

Kép 

heo 

+ 

Dịch 

tả 

heo 

Dại 

chó 

1 Làng Đo 5 1 146 31 30 3   128 128 128   

2 Làng Ghè 2 1 179 34 81 7   238 235 235   

3 Làng Lang 16 8 158 43 30 1   145 141 141   

4 Làng Pong 24 8 315 66 103 17   321 300 300   

5 Làng Sung 20 5 289 75 13 2   264 200 200   

6 Làng   k k ăh 33 7 175 50 97 10   160 160 160   

7 Làng Ngol 34 9 277 68 177 5   212 200 200   

8 Thôn Đoàn Kết   144 13 121 11   64 64 64   

9 Thôn Ia Mang   92 12 2.498 39   60 60 60 1550  

10 Thôn Lệ Kim   6 2 165 4   12 12 12   

Tổng  134 39 1.781 392 3.315 99   1600 1500 1500 1550  
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